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NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lương Ngọc Dũng 

Cá  Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đỗ Huy Hoàng 

Bà Nguyễn Thị Vinh 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Anh Vinh - Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Lương Thị Thúy Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 87/2020/TLST-HS ngày 27 

tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 103/2020/QĐXXST-

HS ngày 12 tháng 8 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 528/2020/HSST-

QĐ ngày 12 tháng 9 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn L, sinh năm 1959 tại Hải Phòng; chỗ ở: Thôn A, xã B, 

huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn h a: 

10/10; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Nguyễn Văn Lồng (đã chết) và bà Đỗ Thị Hải, sinh năm 1926; c  vợ là Lê 

Thị Hiền, sinh năm 1961 và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị 

tạm giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư trú; c  mặt. 

2. Đinh Văn Thắng, sinh năm 1992 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Th n 8, xã 

D, huyện E, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Đinh Văn Phẩm (đã chết) và bà Lê Thị Hạ, sinh năm 1968; c  vợ là Đỗ Thị 

Huệ, sinh năm 1991 và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm 
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giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú; c  mặt. 

3. Bùi Đức M, sinh năm 1982 tại Hải Phòng; nơi cư trú: X m 12, Thôn A, 

xã B, huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn 

hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; 

con  ng Bùi Đức Bình (đã chết) và bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1957; c  vợ 

là Phạm Thị Thúy Lan, sinh năm 1990 và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: 

Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; c  mặt 

4. Nguyễn Tiến Ch, sinh năm 1989 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn A, xã 

B, huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

 ng Nguyễn Văn Cẩm, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1967; có 

vợ là Phạm Thị Nhung, sinh năm 1995 và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: 

Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt 

5. Bùi Trọng D, sinh năm 1990 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn G, xã H, 

huyện I, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Bùi Sỹ Tiến, sinh năm 1965 và bà Phùng Thị Dung, sinh năm 1968; c  vợ là 

Nguyễn Thị Lan Anh và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú; c  mặt 

6. Nguyễn Đình Th, sinh năm 1989 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn K, xã 

L, huyện M, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông  Nguyễn Đình Thang,  sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 

1966; bị cáo chưa c  vợ con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú; c  mặt 

7. Phạm Văn Th, sinh năm 1980 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn A, xã B, 

huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông  Phạm Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Lanh (đều đã chết); bị cáo chưa c  vợ 

con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Bản án số 357 ngày 30/7/1999, Tòa án nhân dân 
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thành phố Hải Phòng xử phạt 9 tháng thù về tội trộm cắp tài sản c ng dân (đã 

xóa án); bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; c  mặt. 

8. Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1989 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn N, xã 

O, huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

 ng  Nguyễn Xuân Sơn,  sinh năm 1961 và bà Phạm Thị Chiêm, sinh năm 1964; 

c  vợ là Đỗ Kỳ Duyên, sinh năm 1993 và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: 

Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; c  mặt. 

9. Phạm Hồng Minh, sinh năm  2001 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Th n P, 

xã L, huyện M, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn 

hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; 

con  ng Phạm Đức Hưng,  sinh năm 1976 và bà Lương Thị Hoa, sinh năm 1981; 

bị cáo chưa c  vợ, con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giữ từ 

ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi 

nơi cư trú; c  mặt 

10. Phạm Văn N, sinh năm 1991 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Th n Q, xã O, 

huyện C, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con 

 ng  Phạm Văn Tỵ (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ch e, sinh năm 1953; c  vợ là 

Phạm Thị Hà, sinh năm 1999, bị cáo c  01 con; tiền án, tiền sự: Bản án số 47 

ngày 30/7/2013 Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 42 tháng tù về tội gây rối trật 

tự c ng cộng (đã x a án); bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020, ngày 29/4/2020 

được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; c  mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau:  

Hồi 16h ngày 23/4/2020, tổ c ng tác phòng Cảnh sát hình sự C ng an 

thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã B, huyện C bắt quả tang Nguyễn 

Văn L, Đinh Văn Thắng, Bùi Đức M, Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D, Nguyễn 

Đình Th, Phạm Văn Th, Nguyễn Tuấn A, Phạm Hồng M, Phạm Văn N về hành 

vi đánh bạc dưới hình thức chơi “ba cây” c  sát phạt nhau bằng tiền, tại nhà của 

Mai Quang Hưng, ở Thôn A, xã B, huyện C, Hải Phòng. Tiến hành thu giữ tại 

chiếu bạc 15 triệu đồng và 36 quân bài tú lơ khơ. Đồng thời, thu trên người một 

số con bạc 13.500.000 đồng.  
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Kết quả điều tra đã xác định được: Ngày 23/4/2020, Nguyễn Văn L được 

cháu họ là Mai Quang Hưng, sinh năm 1985 ở Thôn A, xã B, huyện C, Hải 

Phòng nhờ tr ng coi nhà. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Lâm mua một bộ bài tú 

lơ khơ, tự ý cho các con bạc Đinh Văn Thắng, Bùi Đức M, Nguyễn Tiến Ch, Bùi 

Trọng D, Nguyễn Đình Th, Phạm Văn Th, Nguyễn Tuấn A, Phạm Hồng Minh, 

Phạm Văn Nam lần lượt chơi “ba cây” tại nhà của anh Hưng. Các con bạc lọc bộ 

bài, chỉ sử dụng 36 quân bài cơ-rô-tép-b ch từ A đến 9 để chơi đánh bạc. Trước 

khi vào các ván bạc, các con bạc tham gia chơi mỗi người được chia 03 quân bài 

rồi cộng điểm, nếu ai cao điểm nhất thì được chọn là người cầm chương để trực 

tiếp chơi đánh bạc với những người còn lại. Sau đ  người cầm chương làm 

nhiệm vụ chia bài cho những người tham gia chơi, mỗi người được chia 03 quân 

bài/01 ván bạc. Trước khi mở bài so điểm, các con bạc đặt tiền cược vào các ván 

bạc thấp nhất là 100.000 đồng/01 ván tùy theo ý th ch. Căn cứ kết quả so điểm, 

xác định nếu người chơi nào cao điểm hơn người cầm chương sẽ là người thắng 

cuộc và ngược lại, theo đ  người thắng cuộc sẽ được người cầm chương thanh 

toán số tiền đã bỏ ra đặt cược và người nào được điểm 10 sẽ được thay vào vị tr  

cầm chương để chơi các ván bạc tiếp theo. Những người thua cuộc, gồm những 

người thấp điểm hơn người cầm chương đều phải trả cho người cầm chương số 

tiền đã bỏ ra đặt cược. Tại đám bạc, Lâm kh ng quy định mức tiền hồ cụ thể, 

nhưng trong quá trình đánh bạc, Lâm vừa canh gác, vừa phục vụ đồ ăn nước 

uống cho các các con bạc nên biết rõ việc các con bạc tự thống nhất với nhau 

mỗi người bỏ ra từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để trả c ng cho Lâm. Cả 

nh m chơi đến 16 giờ cùng ngày thì bị cơ quan C ng an bắt quả tang, thu giữ 

toàn bộ số tiền và dụng cụ dùng để đánh bạc, trong đ  c  2.700.000 đồng của các 

con bạc tự nguyện đ ng g p trả tiền hồ cho Lâm c  trong tổng số 15.000.000 

đồng thu tại chiếu bạc, do Lâm chưa kịp nhận.  

Về số tiền dùng đánh bạc ngày 23/4/2020, được xác định như sau: Thắng 

sử dụng 5.000.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền hồ 500.000 đồng, kh ng nhớ đã 

đặt cược bao nhiêu ván và bị thua 1.500.000 đồng, khi bị bắt bị thu trên người 

3.000.000 đồng; Đức Minh mang theo 5.000.000 đồng để đánh bạc, nộp 500.000 

đồng tiền hồ, số tiền còn lại sử dụng đặt cược nhiều ván, khi bị bắt hòa tiền và bị 

thu trên người 4.500.000 đồng; Chung mang theo 5.000.000 đồng để đánh bạc, 

đã đặt cược nhiều ván và bị thua hết số tiền; Duy mang theo 5.000.000 đồng để 

đánh bạc, nộp tiền hồ 500.000 đồng, đánh nhiều ván và bị thua 1.000.000 đồng, 

khi bị bắt bị thu trên người 3.500.000 đồng; Thuận mang theo 3.000.000 đồng để 

đánh bạc, nộp tiền hồ 500.000 đồng, số tiền còn lại sử dụng đặt cược nhiều ván, 

khi bị bắt hòa tiền, bị thu trên người 2.500.000 đồng; Thịnh mang theo 2.000.000 

đồng để đánh bạc, nộp tiền hồ 500.000 đồng, đặt cược nhiều ván và bị thua hết; 

Tuấn Anh mang theo 1.800.000 đồng, đặt cược nhiều ván và bị thua hết tiền; 
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Hồng Minh mang theo 1.200.000 đồng để đánh bạc, lấy ra 200.000 đồng nộp 

tiền hồ và bị thua hết; Nam mang theo 500.000 đồng để đánh bạc và bị thua hết.  

Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra Lâm, Thắng, Thịnh, Thuận, Đức Minh, Duy 

còn khai nhận: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/4/2020 Thắng, Thịnh, Thuận, Đức 

Minh, Duy lần lượt đến nhà Lâm chơi, ban đầu chỉ ngồi chơi uống nước, sau đ  

rủ nhau chơi đánh bạc “ba cây” và được Lâm đồng ý cho cả nh m chơi tại đây 

và không yêu cầu hoặc c  quy định gì về việc thu hồ. Về số tiền sử dụng để đánh 

bạc, Thắng, Thịnh, Thuận, Đức Minh và Duy khai: Thắng có 600.000 đồng, 

Thịnh có 400.000 đồng, Thuận có 500.000 đồng, Đức Minh có 500.000 đồng, 

Duy có 600.000 đồng.  Cả bọn chơi đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì kết thúc, 

mỗi người bảo nhau đ ng g p được 1.500.000 đồng đưa cho Lâm để bồi dưỡng 

về việc Lâm đã cho mọi người chơi đánh bạc tại nhà của mình. 

Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ số tiền 30.000.000 đồng, trong đ  

số tiền đã chứng minh được dùng vào việc đánh bạc là 28.500.000 đồng 

(15.000.000 đồng thu tại chiếu bạc + 13.500.000 đồng thu giữ trên người các bị 

can) và số tiền thu lợi bất ch nh do Nguyễn Văn L nộp lại là 1.500.000 đồng; 

36 lá bài tú lơ khơ. 

Tại Cáo trạng số 86/CT -VKS- P2 ngày 27 tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội Gá bạc, 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự;  các bị cáo Đinh Văn 

Thắng, Bùi Đức M, Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D, Nguyễn Đình Th, Phạm Văn 

Th, Nguyễn Tuấn A, Phạm Hồng Minh, Phạm Văn Nam về tội Đánh bạc, quy 

định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn L Đinh Văn Thắng, Bùi Đức M, 

Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D, Nguyễn Đình Th, Phạm Văn Th, Nguyễn Tuấn 

A, Phạm Hồng Minh, Phạm Văn Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nội dung Cáo trạng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng v n 

giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Nguyễn Văn L từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách 30 đến 36 tháng về tội “Gá bạc”. 

- Áp dụng  khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, thêm điểm i khoản 

1 Điều 51 đối với Thắng, Đức Minh, Chung, Duy, Thuận, Hồng Minh, Anh; 

thêm điểm v khoản 1 Điều 51 đối với Tuấn Anh; thêm khoản 2 Điều 51 đối với 
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Duy, Chung, Hồng Minh, Thịnh, Nam; Điều 65 đối với Nam; Thịnh; Điều 36 đối 

với Đức Minh, Chung, Duy, Thuận; Điều 35 đối với  Thắng, Tuấn Anh, Hồng 

Minh, xử phạt: 

Phạm Văn Th và Phạm Văn Nam từ 12 – 15 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. 

Bùi  Đức Minh, Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D từ 18 đến 24 tháng Cải tạo 

kh ng giam giữ. Các bị cáo được trừ 6 ngày tạm giữ theo nguyên tắc 01 ngày 

tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo kh ng giam giữ. 

Nguyễn Đình Th từ 15 đến 18 tháng Cải tạo kh ng giam giữ. Bị cáo được 

trừ 6 ngày tạm giữ theo nguyên tắc 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo kh ng 

giam giữ. 

Đinh Văn Thắng: Từ 40 đến 50 triệu đồng; Nguyễn Tuấn A và Phạm 

Hồng Minh: mỗi bị cáo từ 25 đến 30 triệu đồng.  

Đề nghị miễn phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo: Miễn khấu trừ thu nhập 

cho các bị cáo bị phạt cải tạo kh ng giam giữ. 

- Về xử lý vật  hứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS, khoản 2 Điều 106 

BLTTHS, đề nghị: Tịch thu xung Ngân sách nhà nước 30 triệu đồng (gồm tiền 

đánh bạc 28.500.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền thu lợi bất ch nh của Lâm). 

Tịch thu tiêu hủy 36 quân bài tú lơ khơ, dụng cụ dùng đánh bạc. 

Ngoài ra các bị cáo phải chịu án ph  hình sự theo quy định của pháp luật. 

Các bị cáo kh ng tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát và n i lời sau 

cùng xin được giảm nhẹ hình phạt và cải tạo ngoài xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra C ng 

an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo kh ng c  ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như 

bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai 

của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các 
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tài liệu khác c  trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận: Ngày 23/4/2020, 

Nguyễn Văn L tự ý sử dụng địa điểm là nơi cư trú của anh Mai Quang Hưng ở 

Thôn A, xã B, huyện C, thành phố Hải Phòng để cho 09 người khác, gồm: Đinh 

Văn Thắng, Bùi Đức M, Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D, Nguyễn Đình Th, Phạm 

Văn Th, Nguyễn Tuấn A, Phạm Hồng Minh, Phạm Văn Nam chơi đánh bạc dưới 

hình thức “ba cây”, c  sát phạt nhau bằng tiền, nhằm mục đ ch hưởng lợi từ việc 

thu hồ. Tổng số tiền các con bạc dùng vào việc đánh bạc là 28.500.000 đồng. 

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm tội Gá bạc, quy định tại 

Điều 322 Bộ luật Hình sự, các bị cáo Đinh Văn Thắng, Bùi Đức M, Nguyễn Tiến 

Ch, Bùi Trọng D, Nguyễn Đình Th, Phạm Văn Th, Nguyễn Tuấn A, Phạm Hồng 

Minh, Phạm Văn Nam phạm tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình 

sự, như Viện Kiểm sát truy tố và kết luận là c  căn cứ và đúng pháp luật. 

 [3] Về tình tiết định khung hình phạt: Bị cáo Lâm được cháu họ là Mai 

Quang Hưng nhờ tr ng nhà hộ, bị cáo đã sử dụng địa điểm thuộc quyền quản lý 

của mình để cho các bị cáo khác đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 

28.500.000 đồng và thu tiền hồ là 1.500.000đ. Do đ  hành vi của bị cáo bị xét xử 

theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Đinh Văn Thắng, Bùi 

Đức M, Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D, Nguyễn Đình Th, Phạm Văn Th, 

Nguyễn Tuấn A, Phạm Hồng Minh, Phạm Văn Nam cùng tham gia đánh bạc, 

tổng số tiền đánh bạc là 28.500.000 đồng. Do đ  các bị cáo bị xét xử theo khoản 

1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

 [4] Về vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình 

phạt đối với các bị cáo: Trong vụ án này c  đồng phạm, do đ  cần phân h a vai 

trò của các bị cáo để áp dụng mức hình phạt tương xứng. 

 [4.1] Đối với tội Gá bạc: Bị cáo Lâm sử dụng địa điểm thuộc quyền quản 

lý của mình để cho các bị cáo khác đánh bạc và thu tiền hồ 1.500.000đ. Bị cáo 

kh ng c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân kh ng tiền án, tiền 

sự. Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự 

nguyện nộp lại khoản tiền thu lợi bất ch nh, đây là các t nh tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét hành vi phạm tội 

và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo, áp dụng Điều 

65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục bị 

cáo và phòng ngừa chung. 

[4.2] Đối với tội Đánh bạc: Các bị cáo Phạm Văn Th, Phạm Văn Nam 

tham gia đánh bạc với số tiền đánh bạc dưới 2.000.000đ: Cụ thể bị cáo Phạm 

Văn Th 1.500.000đ, bị cáo Phạm Văn Nam 500.000đ. Do đ  vai trò của các bị 

cáo cơ bản là ngang nhau. Các bị cáo kh ng c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Mặc dù số tiền đánh bạc của các bị cáo thấp song cả hai bị cáo nhân dân 

đều c  01 tiền án đều đã được x a án. Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn 
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năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nam c  bố đẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ, bác 

ruột là Liệt sỹ; bị cáo Thịnh c   ng nội tham gia kháng chiến được tặng Huân 

chương kháng chiến hạng 3 nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo đều c  đơn bảo lãnh của 

gia đình c  xác nhận của ch nh quyền địa phương. Xét t nh chất, vai trò và nhân 

thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, tạo điều 

kiện cho các bị cáo được hưởng án treo. 

[4.3] Đối với các bị cáo Bùi Đức M, Nguyễn Tiến Ch, Bùi Trọng D c  số 

tiền đánh bạc bằng nhau là 4.500.000đ. Bị cáo Thuận c  số tiền đánh bạc là 

2.500.000đ. Các bị cáo đều kh ng c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Nhân thân các bị cáo đều chưa c  tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường 

hợp  t nghiêm trọng; sau khi phạm tội đều thành khẩn, khai báo, ăn năn hối cải. 

Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự. Bị cáo Chung c   ng nội tham gia kháng chiến chống Pháp được tặng Huy 

chương chiến c ng hạng 2, nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo và 

các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân đã nêu trên, xét các bị cáo c  nơi cư trú rõ ràng 

nên cần áp dụng Điều 36 Bộ luật Hình sự khoan hồng cho các bị cáo, áp dụng 

hình phạt cải tạo kh ng giam giữ đối với bị cáo, tạo điều kiện cho các bị cáo cải 

tạo ngoài xã hội cũng đủ t nh răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung đối với các 

bị cáo. Do các bị cáo kh ng c  thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập đối 

với các bị cáo. 

[4.4] Đối với bị cáo Đinh Văn Thắng c  số tiền đánh bạc 4.500.000đ, bị 

cáo Nguyễn Tuấn A c  số tiền đánh bạc 1.800.000đ, bị cáo Phạm Hồng Minh 

1.000.000đ. Nhân thân các bị cáo đều chưa c  tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp  t nghiêm trọng; sau khi phạm tội đều thành khẩn, khai báo, ăn 

năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Bị cáo Tuấn Anh được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ “người 

phạm tội c  thành t ch xuất sắc trong c ng tác” quy định tại điểm v khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Hồng Minh c   ng ngoại được tặng huân 

chương chiến c ng hạng 3 nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo c  mức độ; các 

bị cáo c  nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, các bị cáo đều c  đơn đề nghị 

xin được áp dụng hình phạt tiền. Do đ , Hội đồng xét xử căn cứ Điều 35 Bộ luật 

Hình sự áp dụng hình phạt tiền là hình phạt ch nh đối với các bị cáo. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo kh ng c  việc làm và thu nhập ổn 

định nên miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo. 
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[6] Đối với hành vi đánh bạc của Đinh Văn Thắng, Nguyễn Đình Th, Bùi 

Đức M, Phạm Văn Th, Bùi Trọng D tại nhà của Nguyễn Văn L vào  ngày 

22/4/2020 (trước khi bị bắt quả tang 01 ngày), kết quả điều tra xác định được số 

tiền các con bạc dùng để đánh bạc chưa đến 5.000.000 đồng, do đ  C ng an 

thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định 

xử phạt vi phạm hành ch nh ngày 02/7/2020) đối với Thắng, Thuận, Đức Minh, 

Thịnh, Duy và Lâm theo điểm a, khoản 2, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Ch nh phủ, do vậy kh ng coi là tiền sự. 

[7] Về việc Nguyễn Văn L sử dụng địa điểm là nơi cư trú của anh Mai 

Quang Hưng để cho người khác chơi đánh bạc, quá trình điều tra đã xác định 

được anh Hưng kh ng biết việc làm này của Lâm và cũng kh ng được hưởng lợi 

 ch vật chất gì nên kh ng c  căn cứ xử lý. 

[8] Về thu lợi bất ch nh: Buộc bị cáo Nguyễn Văn L nộp lại số tiền thu lợi 

bất ch nh là 1.500.000đ  để sung Ngân sách Nhà nước. 

[9] Về vật chứng: Đối với số tiền 28.500.000đ các bị cáo dùng vào việc 

đánh bạc cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Tịch thu tiêu hủy 36 lá bài tú lơ 

khơ. 

[10] Về án ph : Các bị cáo phải nộp tiền án ph  hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm  s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử:  

1. Bị cáo Nguyễn Văn L: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gá 

bạc”. Thời gian thử thách là 36 tháng t nh từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, thành phố 

Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo 

Nguyễn Văn L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án c  thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử:  

2. Bị cáo Phạm Văn Th: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 

“Đánh bạc”. Thời gian thử thách là 30 tháng t nh từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
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Giao bị cáo Phạm Văn Th cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, thành phố 

Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo 

Phạm Văn Th thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi 

hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án c  thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

3. Bị cáo Phạm Văn N: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh 

bạc”. Thời gian thử thách là 30 tháng t nh từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Phạm Văn Nam cho Ủy ban nhân dân xã O, huyện C, thành 

phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị 

cáo Phạm Văn Nam thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật 

về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án c  thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

- Áp dụng khoản 1  Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 (thêm khoản 2 

Điều 51 đối với bị cáo Chung); Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử:  

4. Bị cáo Bùi Đức M: 18 tháng cải tạo kh ng giam giữ. 

Trừ cho bị cáo các ngày đã bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020 đến ngày 

29/4/2020 vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo kh ng giam giữ, cứ 01 ngày 

tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo kh ng giam giữ. 

Giao bị cáo Bùi Đức M cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, thành phố 

Hải Phòng giám sát, giáo dục nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục. Gia đình bị 

cáo c  trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã B trong việc giám sát, giáo 

dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự. 

5. Bị cáo Nguyễn Tiến Ch: 18 tháng cải tạo kh ng giam giữ. 

Trừ cho bị cáo các ngày đã bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020 đến ngày 

29/4/2020 vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo kh ng giam giữ, cứ 01 ngày 

tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo kh ng giam giữ 

Giao bị cáo Nguyễn Tiến Ch cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện C, thành 

phố Hải Phòng giám sát, giáo dục nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục. Gia đình 

bị cáo c  trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã B trong việc giám sát, 

giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án 

hình sự. 

6. Bị cáo Bùi Trọng D: 18 tháng cải tạo kh ng giam giữ. 
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Trừ cho bị cáo các ngày đã bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020 đến ngày 

29/4/2020 vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo kh ng giam giữ, cứ 01 ngày 

tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo kh ng giam giữ. 

Giao bị cáo Bùi Trong Duy cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện I, thành phố 

Hải Phòng giám sát, giáo dục nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục. Gia đình bị 

cáo c  trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã H trong việc giám sát, giáo 

dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự. 

7. Bị cáo Nguyễn Đình Th: 18 tháng cải tạo kh ng giam giữ. 

Trừ cho bị cáo các ngày đã bị tạm giữ từ ngày 24/4/2020 đến ngày 

29/4/2020 vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo kh ng giam giữ, cứ 01 ngày 

tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo kh ng giam giữ. 

Giao bị cáo Nguyễn Đình Th cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo 

dục. Gia đình bị cáo c  trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã L trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Luật 

Thi hành án hình sự. 

Do các bị cáo kh ng c  việc làm ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập đối 

với các bị cáo bị áp dụng hình phạt cải tạo kh ng giam giữ. 

-  p d ng  ho n 1   iều 321;  i m i  s  ho n 1  iều 51  thêm  i m v  ho n 

1  iều 51  ối với bị  áo Nguyễn Tuấn A   ho n 2  iều 51  ối với bị  áo Phạm 

Hồng Minh ;  iều 58;  iều 35  ộ luật H nh s   xử:  

8. Phạt tiền bị cáo Đinh Văn Thắng: 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). 

9. Phạt tiền bị cáo Phạm Hồng Minh: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu 

đồng). 

10. Phạt tiền bị cáo Nguyễn Tuấn A: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu 

đồng). 

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo kh ng c  việc làm và thu nhập ổn 

định nên miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo. 

- Về thu l i bất  h nh: 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn L nộp lại số tiền thu lợi bất ch nh là 1.500.000đ 

(một triệu năm trăm nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước. (Bị cáo Lâm đã 

nộp đủ). 

- Về xử lý vật  hứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự:  
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+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 28.500.000đ (hai tám triệu 

năm trăm nghìn đồng) 

+ Tịch thu tiêu hủy: 36 lá bài tú lơ khơ 

  Th o biên b n gi o nhận vật  hứng ngày 23/7/2020 tại C   Thi hành án 

dân s  thành phố H i Ph ng và Ủy nhiệm  hi số U C0150 ngày 23/7/2020  ủ  

Ph ng C nh sát h nh s  Công  n thành phố H i Ph ng  ho C   Thi hành án 

dân s  thành phố H i ph ng  nội dung  huy n tiền t ng vật trong v  án “Gá 

bạ    ánh bạ ”) 

- Về án ph : Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc mỗi bị cáo 

phải nộp 200.000 (H i trăm ngh n) đồng tiền án ph  hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền  háng  áo: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Ch vắng mặt tại phiên tòa 

nên được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.  

Tr  ng h p   n án này      thi hành th o quy  ịnh tại  iều 2  ủ   uật 

Thi hành án dân s       sử    i  b  sung năm 2014 th  ng  i      thi hành án  

ng  i ph i thi hành án    quyền th   thuận thi hành án  quyền yêu   u thi hành 

án  t  nguyện thi hành án ho      ng  h  thi hành án th o quy  ịnh tại  á   iều 

6 7 7  9  ủ   uật thi hành án dân s       sử    i  b  sung năm 2014; th i hiệu 

thi hành án      th   hiện th o quy  ịnh  iều 30  ủ   uật Thi hành án dân s  

     sử    i  b  sung năm 2014 /  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDCC;  

- VKSNDCC; 

- Vụ 1- TANDTC; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- PV06 C ng anTP Hải Phòng; 

- Cục THADS TP Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TPHP; 

- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng; 

- Phòng KTNV và THA 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lƣơng Ngọc Dũng 
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 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Huy Hoàng             Nguyễn Thị Vinh 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lƣơng Ngọc Dũng 
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